	UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN 9 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
                        (Đề thi gồm 6 câu, trong 02 trang)
                  


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
          Phạm Tử Hư quê ở Cẩm Giàng, là một người tuấn sảng hào mại không ưa kiềm thúc. Theo học nhà xử sĩ Dương Trạm, Trạm thường răn Tử Hư về cái tính hay kiêu căng. Từ đấy chàng cố sức sửa đổi, trở nên người có đức tính tốt. Khi Dương Trạm chết, các học trò đều tản đi cả, duy Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực, sau ba năm rồi mới trở về. Năm 40 tuổi, Tử Hư đi thi vẫn chưa đỗ; đời Trần, sang du học ở kinh, ngụ ở trong một nhà dân bên bờ hồ Tây.
         Một buổi sáng, ở nhà trọ đi ra, trong áng sương mù thấy có một đám những tán vàng kiệu ngọc bay lên trên không; kế lại có một cỗ xe nạm hạt châu, kẻ theo hầu cũng rất chững chạc. Tử Hư khẽ dòm trộm xem thì người ngồi trong xe, chính thầy học mình là Dương Trạm. Chàng toan đến gần sụp lạy nhưng Trạm xua tay nói:
- Giữa đường không phải chỗ nói chuyện, tối mai nên đến đền Trấn Vũ cửa Bắc, thầy trò ta sẽ hàn huyên. Tử Hư bèn sắm rượu và thức nhắm, đúng hẹn mà đến. Thầy trò gặp nhau vui vẻ lắm, chàng nhân hỏi rằng:
- Thầy mới từ trần chưa bao lâu, thoắt đã trở nên hiển hách khác hẳn ngày trước, xin thầy cho biết rõ duyên do để con được vui mừng. Dương Trạm nói:
- Ta thuở sống không có một điều thiện nào đáng khen, chỉ có hay giữ điều tín thực đối với thầy bạn, quý trọng những tờ giấy có chữ, hễ thấy rơi vãi liền nhặt mà đốt đi. Đức Đế quân đây ngài khen là có bụng tốt tâu xin cho làm chức trực lại ở cửa Tử Đồng. Hôm qua ta hầu lính giá ngài lên chầu Thiên cung, tình cờ lại gặp nhà ngươi, đó cũng là vì thầy trò mình có cái mối duyên…
                             (Trích Phạm Tử Hử lên chơi Thiên Tào, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, in trong cuốn Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, tập 1)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định thể loại của đoạn trích trên?
Câu 2. (1,0 điểm) Theo đoạn trích, tính cách nào của Tử Hư được Dương Trạm răn đe và  chàng đã sửa đổi như thế nào?
Câu 3. (1,0 điểm) Nêu tác dụng của yếu tố kì ảo được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 4. (1,0 điểm) Chi tiết khi Dương Trạm chết, các học trò đều tản đi cả, duy Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực, sau ba năm rồi mới trở về cho thấy Phạm Tử Hư là người như thế nào?
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ sau:
	Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
                               Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
      Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba..
(Trích Ba mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu, NXB Văn học)



Chú thích: 
         Tố Hữu là một nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại, được xem là "cây đại thụ" của thơ ca cách mạng. 
         Bài thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng" được ông sáng tác vào năm 1960, là một bản diễn ca lịch sử giàu cảm xúc, tổng kết chặng đường 30 năm hoạt động của Đảng, thể hiện niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân tộc. 
Câu 2 (4.0 điểm)
 	Viết bài văn nghị luận giải quyết vấn đề thiếu nguồn nước sạch trong cuộc sống của con người hiện nay.
...............Hết.................












	   UBND PHƯỜNG ĐÔNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS KHÁNH PHÚ
	HDC KT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025- 2026
Môn: Ngữ văn 9
(HDC có 02 phần, in trong 04 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Thể loại của đoạn trích: Truyện Truyền kì
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án:1,0 điểm
- Trả lời sai, không trả lời: 0 điểm
	1,0

	
	2
	-Tính cách nào của Tử Hư được Dương Trạm răn đe: tính hay kiêu căng
- Chàng sửa đổi: cố sức sửa đổi, trở nên người có đức tính tốt
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời đúng 01 ý :  0,5 điểm
	1,0

	
	3
	Các chi tiết: hình ảnh Dương Trạm xuất hiện, cảnh trên thiên cung...
Nêu tác dụng của yếu tố kì ảo: 
 - Ca ngợi phẩm chất cao quý của Tử Hư và Dương Trạm.
- Tạo ra sự sinh động, hấp dẫn, và thu hút hứng thú cho người đọc.
- Bất tử hóa nhân vật Dương Trạm, nhấn mạnh những phẩm chất tốt đẹp mà ông đã thể hiện.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý: 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	0,25


0,75

	
	4
	Chi tiết khi Dương Trạm chết, các học trò đều tản đi cả, duy Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực, sau ba năm rồi mới trở về cho thấy Phạm Tử Hư là người:
- Là học trò tốt, luôn biết trước, biết sau, kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo của mình.
- Không thay đổi tình cảm, lòng thành kính, ngay cả khi người thầy đã không còn. 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 1.0 điểm
- Trả lời được một ý: 0,5 điểm
- Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0.25 – 0,5 điểm
	


0,5


0,5

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Câu 1. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về đặc sắc nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ
	

	
	
	a) Đảm bảo hình thức đoạn văn
	0,25

	
	
	b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: Những đặc sắc về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích phần đọc hiểu.
	
0,25

	
	
	c) Nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cơ bản trình bày được:
	

	
	
	* Đặc sắc nội dung:
- Bốn câu thơ đầu đã thể hiện nỗi đau đớn; tình cảnh lầm than, cơ hàn, cực khổ của người dân mất nước: Trời đất tối tăm, đau suốt trăm năm; luôn đối mặt với hiểm nguy, cận kề với cái chết: chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
- Bốn câu thơ sau gợi tả, tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược: Tham lam, tàn bạo, vơ vét tột cùng; chia cắt đất nước làm ba miền để dễ bề cho sự cai trị bóc lột của chúng…
* Đặc sắc nghệ thuật:
- Thể thơ song thất lục bát, cách ngắt nhịp linh hoạt, hình ảnh ẩn dụ “chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”, điệp ngữ “giặc cướp hết, cướp cả” sử dụng khéo léo làm nổi bật sự đau đớn, cực khổ của người dân mất nước, sự độc ác, tàn bạo của lũ cướp nước và bán nước…. 
- Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, giọng điệu tha thiết… góp phần truyền đạt cảm xúc sâu lắng, thương cảm…
	

0,5



0,5





 0,25




	
	
	d) Sáng tạo: Có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hóa, pháp luật.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận về tình trạng thiếu nguồn nước sạch trong cuộc sống của con người hiện nay.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội.
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Tình trạng thiếu nguồn nước sạch trong cuộc sống của con người hiện nay.
	
0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
* Giới thiệu được  vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận:
         Hiện nay, con người đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên nước sạch: Bề mặt Trái Đất có 70% bao phủ là nước, nhưng chỉ có 2,5% trong số đó là nước ngọt tinh khiết con người có thể sử dụng được.
* Triển khai vấn đề cần nghị luận:
Luận điểm 1: Bản chất của tình trạng thiếu nguồn nước sạch trong cuộc sống của con người hiện nay 
- Nước sạch: Là nguồn nước có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con người và sản xuất của con người.
- Thực trạng nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm, đang ngày càng vơi cạn.
+ Do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt môi trường bị mất cân bằng sinh thái...
+ Sông hồ bị ô nhiễm nặng, hạn hán tăng và kéo dài,...
Luận điểm 2:  Tác hại, hậu quả của tình trạng thiếu nguồn nước sạch trong cuộc sống của con người hiện nay 
 - Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người: Mắc các bệnh ngoài da, bệnh ung thư...khi phải tiếp xúc với nguồn nước nhiễm bẩn; không đủ nước uống và sinh hoạt khiến con người gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.,.
- Ảnh hưởng tới sản xuất: gây ra hạn hán, mất mùa, thiếu nước tưới cho cây trồng, vật nuôi,...trong sản xuất nông nghiệp; ảnh hưởng tới sản xuất ở các khu công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến thực phẩm.
* Ý kiến trái chiều: Còn một bộ phận người dân cho rằng nguồn nước ngọt là mãi mãi, không bao giờ vơi cạn nên chưa có ý thức gìn giữ. Hoặc nhiều đất nước chấp nhận ô nhiễm môi trường để ưu tiên phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế khác.
*Giải pháp cho sự việc:
- Đối với mỗi người dân: 
+ Cần có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
+ Tham gia các chiến dịch dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường ở địa phương.
- Đối với các cơ quan chức năng:
+ Cần tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ  môi trường cho người dân.
+ Tổ chức trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo nên các thảm thực vật để nâng cao khả năng giữ nước ở bề mặt.
+ Có chế tài xử phạt nghiêm với những hành vi làm bẩn nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường.
 * Khẳng định ý nghĩa, vai trò của nguồn nước sạch và trách nhiệm của mỗi người.
	





 


0,5




0,5








0,5










0,25





1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo cấu trúc: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
- Triển khai ít nhất được hai luận điểm để làm rõ vấn đề nghị luận.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	 


0,25

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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n ḱ m


?


n l


?


c


, 


Nguy


?


n D


?


, in trong cu


?


n 


Văn xuôi t


?


 s


?


 Vi


?


t Nam th


?


i trung 


đ


?


i,


 


t


?


p 1


)


 


Th


?


c hi


?


n các yêu c


?


u sau:


 


Câu 1.


 


(1,0 đi


?


m)


 


Xác


 


đ


?


nh th


?


 


lo


?


i c


?


a đo


?


n trích tręn


?


 


Câu 2.


 


(


1,0


 


đi


?


m)


 


Theo đo


?


n trích, tính cách nŕo c


?


a T


?


 


Hư đư


?


c Dương Tr


?


m răn 


đe và 


 


chàng đ


ã 


s


?


a đ


?


i


 


như th


?


 


nào


?


 




UBND PHƯ ? NG ĐÔNG HOA LƯ   TRƯ ? NG THCS KHÁNH PHÚ  Đ ?   KI ? M TRA CH ? T LƯ ? NG GI ? A KÌ I    MÔN NG ?   VĂN  9   -   NĂM H ? C 2025  -   2026   Th ? i gian làm bài: 90 phút (không k ?   th ? i gian giao đ ? )                            (Đ ?   thi g ? m 6 câu, trong  02   trang)                       

I.   PH ? N   Đ ? C   HI ? U   (4,0   đi ? m)   Đ ? c  đo ? n trích sau:               Ph ? m T ?  Hư quê  ?  C ? m Giàng, là m ? t ngư ? i tu ? n s ? ng hào m ? i không ưa ki ? m  thúc. Theo h ? c nhà x ?  s i  Dương Tr ? m, Tr ? m  thư ? ng răn T ?  Hư v ?  cái tính hay kiêu  căng. T ?  đ ? y chàng c ?  s ? c s ? a đ ? i, tr ?  nên ngư ? i có đ ? c tính t ? t. Khi Dương Tr ? m  ch ? t, các h ? c trò  đ ? u t ? n đi c ? , duy T ?  Hư làm l ? u  ?  m ?  đ ?  ch ? u ch ? c, sau ba năm r ? i  m ? i tr ?  v ? . Năm 40 tu ? i, T ?  Hư đi thi v ? n chưa đ ? ; đ ? i Tr ? n, sang du h ? c  ?  kinh, ng ?   ?  trong m ? t nhà dân bên b ?  h ?  Tây.             M ? t bu ? i sáng,  ?  nhà tr ?  đi ra, trong áng sương mù th ? y có m ? t đám nh ? ng tán  vàng ki ? u ng ? c bay lên trên không; k ?  l ? i có m ? t c ?  xe n ? m h ? t châu, k ?  theo h ? u c u ng  r ? t ch ? ng ch ? c. T ?  Hư kh ?  dòm tr ? m xem thì ng ư ? i ng ? i trong xe, chính th ? y h ? c mình  là Dương Tr ? m. Chàng toan đ ? n g ? n s ? p l ? y nhưng Tr ? m xua tay nói:   -   Gi ? a đư ? ng không ph ? i ch ?  nói chuy ? n, t ? i mai nên đ ? n đ ? n Tr ? n V u  c ? a B ? c,  th ? y trò ta s ?  hàn huyên. T ?  Hư bèn s ? m  rư ? u và th ? c nh ? m, đúng h ? n mà đ ? n. Th ? y  trò g ? p nhau vui v ?  l ? m, chàng nhân h ? i r ? ng:   -   Th ? y m ? i t ?  tr ? n chưa bao lâu, tho ? t đ ã tr ?  nên hi ? n hách khác h ? n ngày trư ? c,  xin th ? y cho bi ? t rõ duyên do  đ ?  con đư ? c vui m ? ng. Dương Tr ? m nói:   -   Ta thu ?  s ? ng không có m ? t đi ? u thi ? n nào đáng khen, ch ?  có hay gi ?  đi ? u tín  th ? c đ ? i v ? i th ? y b ? n, quý tr ? ng nh ? ng t ?  gi ? y có ch ? , h ?  th ? y rơi v ãi li ? n nh ? t mà  đ ? t đi. Đ ? c Đ ?  quân đây ngài khen là có b ? ng t ? t tâu xin cho làm ch ? c tr ? c l ? i  ?  c ? a  T ?  Đ ? ng.  Hôm qua ta h ? u lính giá ngài lên ch ? u Thiên cung, tình c ?  l ? i g ? p nhà  ngươi, đó c u ng là vì th ? y trò mình có cái m ? i duyên…                                    (Trích  Ph ? m T ?  H ?  lên chơi Thiên Tào ,   Truy ? n kì m ? n l ? c ,  Nguy ? n D ? , in trong cu ? n  Văn xuôi t ?  s ?  Vi ? t Nam th ? i trung  đ ? i,   t ? p 1 )   Th ? c hi ? n các yêu c ? u sau:   Câu 1.   (1,0 đi ? m)   Xác   đ ? nh th ?   lo ? i c ? a đo ? n trích trên ?   Câu 2.   ( 1,0   đi ? m)   Theo đo ? n trích, tính cách nào c ? a T ?   Hư đư ? c Dương Tr ? m răn  đe và    chàng đ ã  s ? a đ ? i   như th ?   nào ?  

